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TỜ TRÌNH
V/v ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số
 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng 
Kính gửi: Chính phủ
Ngày 25/7/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1078/QĐ-TTg ban hành Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (Nghị định 24), trình Chính phủ trong quý IV/2017.

Văn phòng Chính phủ có công văn số 9089/VPCP-KTTH ngày 26/8/2017 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý với đề nghị của NHNN tại tờ trình 114/TTr-NHNN ngày 15/8/2017, giao NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 24 theo trình tự, thủ tục rút gọn. 
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, NHNN đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24. Sau khi lấy ý kiến các Bộ, ngành và các tổ chức có liên quan đồng thời đăng lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, NHNN đã tổng hợp hoàn thiện dự thảo Nghị định. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại công văn số ... ngày … , NHNN xin báo cáo Chính phủ như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 24
Trước diễn biến bất thường của thị trường vàng trong nước và thế giới giai đoạn những năm 2008-2011 ảnh hưởng bất lợi đến điều hành chính sách tỷ giá, chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kinh tế xã hội, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, NHNN đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đến nay, sau hơn 5 năm triển khai Nghị định 24, thị trường vàng đã có chuyển biến tích cực theo đúng chủ trương của Đảng, Chính phủ đề ra. Tại Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 22/TTr-NHNN.m ngày 31/3/2017 về việc triển khai đề án “Giải pháp hạn chế tình trạng vàng hóa trong nền kinh tế nhằm chuyển hóa nguồn lực vàng thành tiền phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2017-2020 và các nhiệm vụ khác được giao về quản lý thị trường vàng”, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, NHNN đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các mặt chuyển biến tích cực của thị trường vàng, cụ thể như sau:
- Sức hấp dẫn của vàng miếng ngày càng suy giảm, tình trạng “vàng hóa” trong nền kinh tế từng bước được đẩy lùi: Từ năm 2014 đến nay, sức hấp dẫn của vàng miếng đã suy giảm; cung, cầu vàng miếng trên thị trường tương đối cân bằng. Doanh số mua, bán vàng miếng trong hệ thống có xu hướng giảm, nhiều thời điểm giảm hơn 50% so với năm 2013. Toàn bộ quan hệ huy động - cho vay vốn bằng vàng đã được chuyển sang quan hệ mua, bán vàng, rủi ro “vàng hóa” trong hệ thống tín dụng đã được loại bỏ, tình trạng “vàng hóa” trong nền kinh tế từng bước được ngăn chặn.
- Thị trường vàng ổn định, không còn tình trạng đổ xô đi mua vàng như trước đây, diễn biến của thị trường vàng đã thoát ly khỏi biến động của tỷ giá, thị trường ngoại hối và không gây ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế vĩ mô: Sau khi Nghị định 24 có hiệu lực, đồng thời với việc chấm dứt hoạt động của các sàn giao dịch vàng và chấm dứt huy động, cho vay vàng, thị trường vàng miếng từng bước được sắp xếp, tổ chức lại và quản lý chặt chẽ, nhu cầu giao dịch vàng miếng ngày càng suy giảm, thị trường không còn những “cơn sốt vàng” như giai đoạn trước, tác động bất lợi của biến động giá vàng đến thị trường tiền tệ, ngoại hối gần như đã được loại bỏ. 
- Thị trường vàng miếng được sắp xếp lại một cách căn bản, trật tự, kỷ cương trên thị trường được xác lập, mạng lưới kinh doanh mua, bán vàng miếng được kiện toàn theo hướng dần thu hẹp: Đối với hoạt động mua, bán vàng miếng, trước đây có khoảng 12.000 doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh vàng kinh doanh mua, bán vàng miếng. Sau khi Nghị định 24 được ban hành, một mạng lưới mua bán vàng miếng mới được thiết lập, có quản lý, đáp ứng được nhu cầu mua, bán của người dân (hiện có khoảng 2.242 điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng trên toàn quốc). Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng trên thị trường diễn ra thông suốt, ổn định, quyền lợi hợp pháp của người dân được đảm bảo.
- Thay đổi thói quen, nhận thức của người dân đối với vàng miếng, tạo hiệu ứng đồng thuận của người dân đối với chính sách quản lý thị trường vàng của Nhà nước: Thực hiện chủ trương chống “vàng hóa” trong nền kinh tế, Nghị định 24 đã có những thay đổi căn bản tác động đến thói quen, nhận thức của người dân đối với vàng miếng, thông qua việc kiểm soát, thu hẹp cả 02 chiều cung - cầu trên thị trường vàng miếng. Với các giải pháp đồng bộ quản lý chặt chẽ thị trường vàng miếng được triển khai, giá vàng quốc tế và trong nước biến động theo xu hướng giảm là chủ đạo, các cơ hội đầu cơ, lướt sóng trên thị trường không còn, thị trường vàng miếng thu hẹp. Thị trường vàng diễn biến tương đối ổn định, không còn xuất hiện những cơn “sốt vàng” như trước đây đã khiến niềm tin của người dân đối với chính sách quản lý thị trường vàng của Nhà nước được củng cố. Thị trường vàng miếng thu hẹp, qua đó một phần nguồn lực vàng đã được chuyển hóa vào sản xuất kinh doanh.

- Thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ từng bước được sắp xếp lại, có sự sàng lọc các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trên thị trường. Chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường được quản lý, có cơ chế xử lý đối với hành vi vi phạm, lợi ích người tiêu dùng được bảo vệ.
- Thị trường vàng nguyên liệu tự cân đối, nền kinh tế đã tiết kiệm được một lượng ngoại tệ đáng kể do không phải nhập khẩu vàng nguyên liệu: Từ năm 2012 đến nay, NHNN chưa cấp phép cho đơn vị nào nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Các đơn vị tự cân đối nguồn vàng nguyên liệu trên thị trường. Đồng thời, từ năm 2014 đến nay, NHNN không phải nhập khẩu vàng để can thiệp bình ổn thị trường. 

Như vậy, có thể khẳng định, về cơ bản, Nghị định 24 đã hoàn thành những mục tiêu đề ra ban đầu. Thị trường vàng diễn biến ổn định, vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng được nâng cao, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo vệ. 
Tuy nhiên, bên cạnh các mặt tích cực, thị trường vàng trong nước vẫn còn một số tồn tại sau đây:
- Thị trường vàng miếng diễn biến ổn định nhưng chưa thực sự bền vững: Với những giải pháp đồng bộ để quản lý mà NHNN đã triển khai, thị trường vàng đang diễn biến khá ổn định. Tuy nhiên, diễn biến ổn định trên thị trường vàng chưa thật sự bền vững do chịu tác động từ tình hình kinh tế - xã hội trong nước và cả biến động khó lường trên thị trường tài chính thế giới. Một số sự kiện quốc tế ảnh hưởng mạnh đến giá vàng trong nước, gây bất ổn tâm lý người dân cho thấy một thực tế là thị trường vàng chưa thực sự ổn định bền vững, vẫn có thể chịu những tác động từ diễn biến khó lường trên thị trường thế giới và tình hình kinh tế - xã hội trong nước. Do vậy, việc tiếp tục kiên định quản lý thị trường vàng theo định hướng của Nghị định 24 là cần thiết để đảm bảo duy trì sự ổn định bền vững trên thị trường vàng, ngăn chặn tác động của giá vàng đến tỷ giá, lạm phát cũng như sự ổn định kinh tế vĩ mô. 

- Trách nhiệm quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ trong sản xuất, nhập khẩu chưa được quy định cụ thể: Hiện nay trách nhiệm quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ trong sản xuất, nhập khẩu chưa được quy định cụ thể tại Nghị định 24 và các văn bản khác. Việc sản xuất, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ chưa được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, đặc biệt doanh nghiệp, cá nhân được nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ qua cửa khẩu không cần kiểm soát chất lượng và chỉ nộp thuế theo quy định của pháp luật. 

- Nghị định 24 chưa có quy định điều kiện cụ thể về hoạt động Kinh doanh vàng khác theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 Luật Đầu tư: Nghị định 24 quy định Hoạt động kinh doanh vàng bao gồm hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng và các hoạt động kinh doanh vàng khác, bao gồm cả hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản và hoạt động phái sinh về vàng. Hoạt động kinh doanh vàng khác chưa được quy định cụ thể là những hoạt động kinh doanh nào tại Nghị định 24, do đó không đảm bảo tính minh bạch của các quy định pháp luật.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá cụ thể về kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại trong quá trình triển khai Nghị định 24, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong tình hình mới, cần thiết phải ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO
Tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó NHNN được giao nhiệm vụ: “quản lý hiệu quả thị trường vàng, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án chống vàng hóa, trong đó các giải pháp cần có lộ trình triển khai phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, nghiên cứu có lộ trình, giải pháp huy động và sử dụng vào sản xuất kinh doanh nguồn lực vàng”. 

Nhằm triển khai chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP trong bối cảnh kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và thị trường vàng quốc tế tiếp tục diễn biến khó lường, việc quản lý thị trường vàng trong nước thời gian tới sẽ tập trung vào mục tiêu ổn định bền vững thị trường vàng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, thoát ly tác động của giá vàng đến tỷ giá, thị trường tiền tệ, ngoại hối và ổn định kinh tế vĩ mô.

Triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết 38/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển, điều kiện kinh doanh phải rõ ràng, minh bạch, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh vàng cần được đơn giản hóa.
Mục tiêu cụ thể quản lý thị trường vàng tại dự thảo Nghị định bao gồm: (i) tiếp tục quản lý thị trường vàng miếng nhằm duy trì ổn định bền vững thị trường vàng miếng; (ii) hoàn thiện cơ chế quản lý thị trường vàng nguyên liệu; (iii) tạo điều kiện phát triển thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ và (iv) đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Ngày 25/7/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1078/QĐ-TTg giao NHNN chủ trì soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định Nghị định 24, trình Chính phủ trong quý IV/2017. Thực hiện Quyết định 1078/QĐ-TTg, NHNN đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 114/TTr-NHNN ngày 15/8/2017 đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 theo trình tự, thủ tục rút gọn theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

Văn phòng Chính phủ có công văn số 9089/VPCP-KTTH ngày 26/8/2017 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý với đề nghị của NHNN, giao NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 24 theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

Trên cơ sở các đề xuất chính sách tại nêu tại văn bản số 114/TTr-NHNN ngày 15/8/2017, NHNN dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, lấy ý kiến các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan đồng thời lấy ý kiến trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Sau khi Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định, NHNN hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Chính phủ ban hành
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO
1. Bố cục của dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 3 Điều, quy định về các nội dung:

a) Điều 1 gồm 8 khoản sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định 24, cụ thể:

- Sửa đổi Điều 1 về phạm vi điều chỉnh.

- Sửa đổi khoản 3, khoản 6, khoản 7 Điều 4 về nguyên tắc quản lý.

- Sửa đổi Điều 5 về điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ  nghệ.

- Bổ sung Điều 11a về thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

- Bổ sung Điều 11b về thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 14 về việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại vàng nguyên liệu, phế phẩm vàng thu hồi sau quá trình sản xuất.

- Sửa đổi khoản 4 Điều 17 về trách nhiệm của Bộ Khoa học và công nghệ đối với việc quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ trong sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 19 về hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng.
b) Điều 2. Trách nhiệm hướng dẫn, thi hành.

c) Điều 3. Điều khoản thi hành.

2. Các nội dung chính quy định tại dự thảo Nghị định

2.1. Việc cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Nghị định 24 quy định điều kiện cấp phép đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, NHNN quy định thủ tục, hồ sơ cấp phép đối với hoạt động này. Các TCTD, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng chỉ được tiến hành kinh doanh tại các địa điểm đính kèm Giấy phép. Việc điều chỉnh nội dung trên Giấy phép, thay đổi tên, địa chỉ và bổ sung địa điểm kinh doanh trên Giấy phép phải được NHNN chấp thuận. 

Hiện nay, thị trường vàng đã có chuyển biến tích cực, vàng miếng không còn hấp dẫn như trước, doanh số giao dịch mua, bán vàng miếng của toàn hệ thống giảm, sức mua vàng trong dân tiếp tục giảm. Với diễn biến tương đối thuận lợi này, việc giảm thiểu các quy định về hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng là hợp lý nhằm giảm chi phí không cần thiết cho doanh  nghiệp, xã hội, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Dự thảo Nghị định quy định cụ thể thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép, chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng và không quy định việc điều chỉnh địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng cần xin ý kiến của NHNN.

2.2. Quy định về quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ

Theo Nghị định 24, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm thực hiện ban hành tiêu chuẩn chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ; kiểm tra, thanh tra, quản lý chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường; kiểm định phương tiện đo lường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Nghị định 24 không quy định trách nhiệm của Bộ KHCN trong việc quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu. Ngoài ra, Bộ KHCN đã ban hành Thông tư 22/2013/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Tại Báo cáo công tác quản lý thị trường vàng số 3691/BKHCN-TĐC ngày 01/9/2016, Bộ KHCN đánh giá với quy định giao nhiệm vụ quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tại Nghị định 24 thì chỉ kiểm soát được phần ngọn (lưu thông), không kiểm soát được phần gốc (sản xuất, nhập khẩu); trong khi đó nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa là phải quản lý từ gốc. 

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định Bộ KHCN chủ trì, phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm xây dựng quy định, quản lý, kiểm tra, thanh tra quy định về đo lường trong kinh doanh vàng, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ trong sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

       2.3 Hoạt động sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ

Theo Nghị định 24, doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải được NHNN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật). Hiện nay có khoảng 5.800 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, thực tế cũng không phát sinh nhiều vướng mắc đối với hoạt động của loại hình doanh nghiệp này. Với nội dung sửa đổi trong quy định về kiểm tra chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ như nêu tại mục 2.2, hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có thể được kiểm soát trên cơ sở hậu kiểm. Do đó, để đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), có thể quy định đây là hoạt động kinh doanh có điều kiện không cần cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất. Về điều kiện cơ sở vật chất, khi đăng ký kinh doanh ngành nghề, doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ đã có cơ sở sản xuất, nhà xưởng, trang thiết bị phù hợp để đảm bảo sản xuất và đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Do vậy, điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật đối với doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ là không cần thiết, đặc biệt theo chủ trương đơn giản hóa TTHC như hiện nay. Ngoài ra, tại Nghị định 24 các điều kiện này chưa được lượng hóa, chưa được quy định cụ thể, do đó gây khó khăn và không thống nhất trong quá trình thực hiện. Tương tự đối với doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ, điều kiện này cũng không cần thiết.
Dự thảo Nghị định quy định doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ phải đáp ứng điều kiện được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (không cần cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ); bãi bỏ quy định NHNN hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ để phù hợp với quy định trên; bãi bỏ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật đối với doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

2.4. Quy định về xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu

Liên quan đến việc nhập khẩu các loại vàng nguyên liệu khác, phế phẩm vàng thu hồi sau sản xuất, trên thực tế, một số doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử có nhu cầu nhập khẩu dây vàng, vàng hóa chất… và xuất khẩu phế phẩm thu hồi sau sản xuất đề nghị NHNN cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu các loại vàng này. Tuy nhiên, Nghị định 24 chưa có quy định cụ thể về việc xuất, nhập khẩu các loại vàng nguyên liệu khác, phế phẩm vàng thu hồi sau sản xuất... .

Theo dự thảo Nghị định, việc xuất, nhập khẩu các loại vàng nguyên liệu khác, phế phẩm vàng thu hồi sau quá trình sản xuất không phải xin giấy phép của NHNN mà thực hiện theo các quy định khác có liên quan phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.5. Quy định về hoạt động kinh doanh vàng khác

Nghị định 24 quy định phạm vi điều chỉnh là ”Hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng và các hoạt động kinh doanh vàng khác, bao gồm cả hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản và hoạt động phái sinh về vàng”. Luật Đầu tư sửa đổi, bổ sung quy định “Kinh doanh vàng” là ngành nghề kinh doanh có điều kiện (bao gồm hoạt động kinh doanh vàng khác). Như vậy, hoạt động kinh doanh vàng khác (bao gồm huy động vàng từ tổ chức, cá nhân, kinh doanh vàng tài khoản) chưa được quy định cụ thể tại Nghị định 24.

Huy động vàng từ tổ chức, cá nhân và kinh doanh vàng trên tài khoản là các  hoạt động tiềm ẩn rủi ro đối với các chủ thể tham gia, gây lãng phí nguồn lực kinh tế, tác động tiêu cực đến mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô. Đối với hoạt động vay vàng, trước đây, cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008, thị trường vàng biến động mạnh, hoạt động huy động-cho vay vốn bằng vàng đã gây ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến thanh khoản của hệ thống ngân hàng, làm gia tăng tình trạng ”vàng hóa”, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, gây bất ổn kinh tế. Trước tình hình đó, từ năm 2011, NHNN đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để chấm dứt hoạt động huy động-cho vay vốn bằng vàng của các TCTD. Ngoài ra, việc vay vàng của dân để bán vàng lấy tiền mua vàng nguyên liệu sản xuất sẽ gây rủi ro biến động giá vàng cho doanh nghiệp. Còn nếu dùng vàng của dân để làm nguyên liệu sản xuất vàng trang sức, doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro thanh khoản vàng khi dân đến rút vàng mà chưa bán được vàng trang sức để mua vàng trả lại dân. Đối với hoạt động kinh doanh vàng tài khoản, trong giai đoạn 2007-2009, một số Sàn giao dịch vàng trong nước xuất hiện và hoạt động dưới hình thức tự phát. Các giao dịch quy mô lớn trên Sàn vàng ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô, làm giảm hiệu quả của các chính sách kinh tế, đặc biệt là chính sách tiền tệ, tiềm ẩn rủi ro thị trường vàng bị lũng đoạn bởi các nhà đầu tư có tiềm lực lớn với các cơn sóng vàng ảo. Đánh giá các tác động bất lợi của Sàn vàng, ngày 30/9/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Thông báo 369/TB-VPCP yêu cầu các Sàn vàng đang hoạt động và kinh doanh vàng trên tài khoản trong nước dưới mọi hình thức phải chấm dứt hoạt động. Những hệ quả trên cho thấy việc cần có quy định chặt chẽ đối với các hoạt động này. Mặc khác, Nghị định 24 quy định các hoạt động kinh doanh vàng khác là hoạt động kinh doanh thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép và được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép. Tuy nhiên, theo Luật Đầu tư thì quy định này không còn phù hợp.

Xuất phát từ các lý do trên, cần quy định Nhà nước độc quyền đối với hoạt động huy động vàng từ tổ chức, cá nhân và kinh doanh vàng trên tài khoản để đảm bảo không tổ chức, cá nhân nào được thực hiện các hoạt động này.Do đó, dự thảo Nghị định quy định: hoạt động huy động vàng từ tổ chức, cá nhân và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản là hoạt động do Nhà nước độc quyền thực hiện.

V. KIẾN NGHỊ
NHNN kính trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. NHNN xin trình kèm:

- Dự thảo Nghị định.

- Tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành;

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp./.

Ngân hàng Nhà nước kính trình./.
Nơi nhận:

                                                        THỐNG ĐỐC
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Vụ QLNH.
DỰ THẢO
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